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Giải câu 1 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Công thức nào sau đây không phải là hàm số?


Đáp án
Công thức |y| = 5x, ứng với x > 0 tìm được hai giá trị của y là y = 5x và y = -5x nên |y| = 5x không phải là hàm số.

Chọn đáp án D
Giải câu 2 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Tập xác định của hàm số [image: image1.png]


 là: [image: image2.png]A. [-2;40) B. (2:+»)

C. (2:+») D. [2:4+%)




Đáp án
[image: image3.png]1

Vx+2

x-220 x=2
o ox22.
x+2>0 x>-2

Nhan thiy «x-2 + c6 nghia khi

Do d6 tap xac dinh ciia ham sb dd cho 1a [2:+0).




Chọn đáp án D
Giải câu 3 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán 10
Cho hàm số [image: image4.png]y=f(x)=x ¥ —25x+5



. Tính f(√5 - √3).

[image: image5.png]A 25— B. 2/5+3
Cc.\3 D. 3




Đáp án
[image: image6.png]Tacs y= /(9= (x—5) 4x-5 nen

S5 =33) =5 =3 5] = /3] =+5.




Chọn đáp án C
Giải câu 4 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = -|x| và g(x) = |x + 1| - |x - 1|.

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn;

B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn;

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ;

D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.

Đáp án
[image: image7.png]Tap xéc dinh clia ham s6 f'(x)va g(x) déula R.
Véi xR thi —x€R vata co:
S ) =—|=—x]==|x]= f(x);
() =[x +1]—|—x —1 = x=1| =[x+ 1]=—g(X).

Vay f(x)1a ham s6 chin, g(x)1a ham s lé.




Chọn đáp án D
Giải câu 5 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số y = f(x) = -x2 + 4x - 2 trên các khoảng (-∞ 2) và (2; +∞) .

A. f(x) đồng biến trên khoảng (-∞ 2) và nghịch biến trên khoảng (2; +∞);

B. f(x) đồng biến trên cả hai khoảng (-∞ 2) và (2; +∞);

C. f(x) nghịch biến trên khoảng (-∞ 2) và đồng biến trên khoảng (2; +∞);

D. f(x) nghịch biến trên cả hai khoảng (-∞ 2) và (2; +∞).

Đáp án
[image: image8.png]Véi x, #x, tacoé:

S0o) = f(0) _ (o #x, =) - () +4x, -2)

n-x 5 -
_ g -x)Hx-x) ey
N-x

Vi x,,x, € (—0;2) thix; <2; %2 <2

Nén x; +x, <4=>—(x, +x,)+4 >0

Nén f(x) ddng bién trén khoang (—;2).
Vi x,,x, € (2;490) thi x1>2; x2 >2

Nénx, +x, >4=>—(x, +x,) +4 <0

Nén f(x) nghich bién trén khoang (2;+).




Chọn đáp án A
Giải câu 6 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Tập xác định của hàm số [image: image9.png]Vx+14+342-x




 là:

[image: image10.png]A. D=(-2:0)U(2:+»)
C. D=(=»:2]

B. D=[-12]
D. D=

2;+0)




Đáp án
[image: image11.png]Piéu kién xé4c dinh ctia ham s6:

x+20 x=-1
= o-l<x<2
2-x20

Do d6, tap xac dinh clia ham sb:

y=ax+14342-x la





Chọn đáp án B
Giải câu 7 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Tập xác định của hàm số [image: image12.png]


 là:

[image: image13.png]



Đáp án
[image: image14.png]Piéu kién x4c dinh ctia ham s6:

1 1
220 |¥2T5 Y2
{3\;(\71#0@ 191
== Xx#E+o

3 3

Thp xéc dinh ciia ham s6 y:\/2x+1+3| ll -
P




Chọn đáp án C
Giải câu 8 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Cho hàm số [image: image15.png]3x  néux<0

y:f(X):{

x’+2 néux=0



 . Khi đó:

[image: image16.png]A. f(-D=3 B. f(-2)=6
C. f(2)=6 D. £(0)=0




Đáp án
Ta có:

f(-1) = 3.(-1) = -3

f(-2)= 3.(-2) = -6

f(2) = 22 + 2 = 6

f(0) = 02 + 2 = 2

Chọn đáp án C
Giải câu 9 Toán 10 Đại số và Giải tích trắc nghiệm
Tìm m để hàm số [image: image17.png]X

f@)=

x—m



 xác định trên khoảng (0; 5).

[image: image18.png]A. 0<m<5 B. m<0
Cc m=5 D. m<0 hoac m=>5




Đáp án
[image: image19.png]Ham sb f(x)=

xac dinh khi x =m .

x—m
Do d6, dé ham s6 da cho xac dinh trén khoang (0 ; 5)
Thi m ¢ (0:5). Do d6 m <0hodc m=5.




Chọn đáp án D
Giải câu 10 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm lớp 10
Hàm số [image: image20.png]


 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

[image: image21.png]C. (~#:2)




Đáp án
[image: image22.png]Tép x4c dinh ciia ham s 1a D=R\{1}.
Nhén théy sb 1 thudce cac khoang
1 3
=i (2| Lk
e
Nén cac phuong an B, C, D la sai.




Chọn đáp án A
Giải câu 11 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Tìm m để hàm số [image: image23.png]


 luôn nghịch biến trong khoảng xác định của nó.

[image: image24.png]A.m>0 B. m<0
c.m=0 D.m>-2




Đáp án
[image: image25.png]Tap xac dinh : D= R\ {-2}.
Lay x, =x,, khi d6 ta c6:

m m
Se)—f)_x+2 %2
N =X NN
m(x, +2) —m(x, +2)
D&+ my-x)
*H-% (% +2).(5+2)(x —x)

_ —m

T (o +2(x+2)

V6i x,. x, thuge (-2:+20) hodc cuing thudc (—»:-2)

Thi (x, +2)(x, +2)>0
Vivay f(x) nghich bién khi

Mmqud)c)mw.

XX




Chọn đáp án A
Giải câu 12 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Hàm số nào là hàm số lẻ

[image: image26.png]A y=x'-2x
C.y=x*+|x|

B.y=x+x

D.y=x-x*




Đáp án
Xét hàm số y = x3 + x

Tập xác định : D = R

Ta có: f(-x) = (-x)3 + (- x) = -x3 – x = - f(x)

Do đó, hàm số y = x3 + x là hàm số lẻ.

Chọn đáp án B
Giải câu 13 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Hàm số nào có tập xác định D = R.

[image: image27.png]2x+3

V4x-8
D. y:‘2xf4‘ﬁ ¥ -16

B.y=





Đáp án
[image: image28.png]2x+3
x—1
x =1nén tap xac dinh: D=R\{1}.
2x+3
V4x-8

4x - 8 > 0 hay x> 2 nén tap xéc dinh D =(2: +0)

* Ham sé y= ¢6 didu kién la:

* Ham sé y= c6 didu kién:

c6 didu kién x2 + 1 >0

( ludn ding véi moi x vi x> >0)

Neén tap xac dinh ciia ham sb nay laD= R.
*Ham s6 y = [2x — 4] +Vx® ~16 co diéu kién la:
x<—4

=160 (x+4).(x-4)>0>
x=4




Chọn đáp án C
Giải câu 14 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Trong các hình vẽ sau, hình nào minh họa đồ thị hàm số chẵn?

[image: image29.png]
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[image: image31.png]



[image: image32.png]



Đáp án
Vì đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng nên phương án C đúng.

Chọn đáp án C

Giải câu 15 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Trong các hình sau, hình nào minh họa đồ thị của một hàm số lẻ?

[image: image33.png]
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Đáp án
Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng nên phương án B đúng.

Chọn đáp án B

Giải câu 16 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Trong các điểm M(-1; 5); N(1; 4); P(2; 0); Q(3; 1), điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = x2 - 2x + 5

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Đáp án
Thay tọa độ từng điểm vào công thức hàm số, nếu được đẳng thức đúng thì điểm đó thuộc đồ thị.

* Với điểm M(-1; 5), ta thay x = -1; y = 5 vào công thức y = x2 - 2x + 5 , nhận thấy

5 ≠ (-1)2 - 2.(-1) + 5 nên M không thuộc đồ thị hàm số.

* Với N (1; 4) ta được:

4 = 12 – 2.1 + 5 nên điểm N thuộc đồ thị hàm số.

* Với P(2; 0) ta được:

0 ≠ 22 - 2.2 + 5 nên điểm P không thuộc đồ thị hàm số.

* Với điểm Q(3; 1) ta được:

1 ≠ 32 - 2.3 + 5 nên điểm Q không thuộc đồ thị hàm số.

Chọn đáp án B
Giải câu 17 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên.

[image: image37.png]



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. f(x) đồng biến trên khoảng (-∞; -1);

B. f(x) nghịch biến trên khoảng (-∞; 0);

C. f(x) đồng biến trên khoảng (1; +∞);

D. f(x) nghịch biến trên khoảng (-1; 1).

Đáp án
Quan sát đồ thị, theo chiều từ trái sang phải; nếu đồ thị đi lên (hoặc đi xuống) trong khoảng nào đó thì hàm số sẽ đồng biến (hoặc nghịch biến) trong khoảng này.

Ta thấy:

+ Trên khoảng (-∞ -1) đồ thị hàm số đi xuống nên hàm số nghịch biến.

+ Trên khoảng ( -1; 1) thì giá trị của hàm số không đổi y = 1 nên hàm số không đồng biến, không nghịch biến.

+ Trên khoảng (1; +∞) đồ thị hàm số đi lên nên hàm số đồng biến.

Chọn đáp án C
Giải câu 18 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ?

[image: image38.png]



Đáp án
[image: image39.png]Tap xéc dinh ctia ham s6

la D=R\{-3}.

y=
x+3

Nhan thdy 3 € D, nhung —3¢D.
1

x+3

Vay ham s6 y = Kkhong chdn va khong 1é.




Chọn đáp án C
Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom 

